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	UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:           /TTr-UBND
	Lai Châu, ngày      tháng      năm 2023



TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị quyết quy định tặng 
Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lai Châu”


Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu.

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 24 tháng 05 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quy chế xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trình Hội đồng nhân dân tỉnh và xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lai Châu” như sau:

 
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
Căn cứ mục 7 Điều 1 sửa đổi, bổ sung Điều 69 Luật thi đua, khen thưởng sửa đổi, bổ sung một số điều Luật thi đua, khen thưởng số 39/2013/QH13 16 tháng 11 năm 2013 quy định như sau: “Tên Kỷ niệm chương, tên Huy hiệu, đối tượng và tiêu chuẩn tặng Kỷ niệm chương, Huy hiệu do bộ, ban, ngành, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định. Kỷ niệm chương, Huy hiệu phải được đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng ở trung ương.”
Theo quy định trên việc xét tặng Kỷ niệm chương do UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định xét tặng Kỷ niệm chương trong phạm vi toàn tỉnh. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua cơ quan chuyên môn chưa tham mưu cho UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định xét tặng Kỷ niệm chương “vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Lai Châu”. Do đó trong quá trình xét tặng Kỷ niệm chương gặp phải không ít những khó khăn, vướng mắc cũng như chưa đảm bảo tính động bộ và bắt buộc về trình tự, quy trình, thủ tục xét Kỷ niệm chương.
Tại khoản 2,3 Điều 71 Luật Thi đua Khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022, có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 01 năm 2024 quy định: 
“2. Kỷ niệm chương để tặng cho cá nhân có đóng góp vào quá trình phát triển của Bộ, ban, ngành, tỉnh, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có tổ chức đảng đoàn hoặc có tổ chức đảng thuộc Đảng bộ khối các cơ quan trung ương. Tên kỷ niệm chương, đối tượng và tiêu chuẩn tặng kỷ niệm chương do Bộ, ban, ngành, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có tổ chức đảng đoàn hoặc có tổ chức đảng thuộc Đảng bộ khối các cơ quan trung ương quy định. 
3. Tên kỷ niệm chương phải được đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng ở trung ương.” 
Tại Điều… Nghị định số ……/2023/NĐ-CP ngày ….. tháng …..năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng cũng quy định…. 
Luật Thi đua, Khen thưởng quy định Hội đồng nhân dân tỉnh có thẩm quyền quy định cụ thể về việc xét tặng Kỷ niệm chương cho phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Trong đó có quy định về: Tên gọi, đối tượng và tiêu chuẩn tặng kỷ niệm chương, đồng thời tên kỷ niệm chương phải được đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng ở Trung ương.
 Để đảm bảo việc xét tặng Kỷ niệm chương đúng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng, đồng thời để kịp thời ghi nhận, động viên cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong và ngoài tỉnh có nhiều đóng góp trong quá trìnhphát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh. Từ đó thúc đẩy các cá nhân thuộc mọi tầng lớp Nhân dân tiếp tục đóng góp trí tuệ, công sức xây dựng và phát triển tỉnh Lai Châu trong thời gian tiếp theo, việc tham mưu ban hành cho Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định xét tặng Kỷ niệm chương là cần thiết. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Mục đích

Ban hành quy định về xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lai Châu'' nhằm tôn vinh các cá nhân gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước có quá trình công hiến lâu dài trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh. Qua đó tiếp tục cổ vũ, động viên mọi tầng lớp Nhân dân tích cực thi đua, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lai Châu.

2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết

Việc xây dựng Nghị quyết đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022, Nghị định số …    /  …   /NĐ-CP ngày  ..  tháng ..   năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Bảo đảm tính khả thi khi áp dụng trên thực tiễn và sự đồng bộ của hệ thống pháp luật.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Sau khi đề nghị xây dựng Nghị quyết 
Quy định tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lai Châu”, được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Quyết định số 07/QĐ-HĐND ngày 12 tháng 01 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức soạn thảo dự thảo Nghị quyết Quy định tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lai Châu”. 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ đã chủ trì soạn thảo dự thảo Nghị quyết và tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan. Toàn bộ nội dung, hồ sơ dự thảo Nghị quyết đã được đăng tải lên mục “LẤY Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT” trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu từ ngày   …  tháng … năm 2023 đến ngày  … tháng ….năm 2023 và đã đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tại địa chỉ:……………từ ngày …    tháng ….. năm 2023 đến ngày …  tháng ….. năm 2023. Đồng thời, dự thảo Nghị quyết đã được cơ quan chủ trì soạn thảo xin ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số…../BC-STP ngày… tháng ….. năm 2023.
Dự thảo Nghị quyết quy định tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lai Châu” đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua tại phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh ngày….tháng….năm 2023.

IV. BỐ CỤC, NỘI  DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Bố cục 
Dự thảo Nghị quyết quy định tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lai Châu” gồm có 8 Điều, cụ thể:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng.

Điều 2. Tên gọi và nguyên tắc tặng Kỷ niệm chương

Điều 3. Tiêu chuẩn tặng Kỷ niệm chương

Điều 4. Những trường hợp được ưu tiên xét tặng Kỷ niệm chương

Điều 5. Đối tượng chưa được xét tặng Kỷ niệm chương

Điều 6. Đối tượng không được xét tặng Kỷ niệm chương

Điều 7. Hiện vật khen, mức tiền thưởng và nguồn kinh phí 

Điều 8. Nguồn kinh phí thực hiện

2. Nội dung cơ bản 


2.1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định cụ thể về tên gọi, nguyên tắc, đối tượng, tiêu chuẩn, hiện vật khen, mức tiền thưởng cho cá nhân có thành tích hoặc có quá trình cống hiến, đóng góp đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lai Châu.
2. Đối tượng áp dụng
Cá nhân có thành tích hoặc có quá trình cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh Lai Châu, đạt tiêu chuẩn xét tặng quy định tại Điều 3 Quy định này và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xét tặng 
 2.2. Tên gọi và nguyên tắc tặng kỷ niệm chương

1. Tên gọi: Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lai Châu”.
2. Nguyên tắc tặng Kỷ niệm chương
a) Kỷ niệm chương được tặng một lần cho mỗi cá nhân có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định; không có hình thức truy tặng.
b) Việc xét tặng Kỷ niệm chương thực hiện theo đúng đối tượng, tiêu chuẩn theo quy định của Luật thi đua khen thưởng đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai và kịp thời.

c) Tỉnh xét tặng Kỷ niệm chương vào dịp kỷ niệm ngày chia tách và thành lập tỉnh Lai Châu ngày 01 tháng 01 hàng năm; xét tặng đột xuất đối với các trường hợp đặc biệt.

d) Thời gian tính xét tặng Kỷ niệm chương được tính cộng dồn cả thời gian trước khi chia tách tỉnh Lai Châu thành 2 tỉnh Lai Châu và Điện Biên và Huyện Than Uyên cũ trước 2004.
e) Trường hợp được cử đi học, biệt phái hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự, sau đó tiếp tục trở về công tác thì thời gian đi học, biệt phái hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự được tính là thời gian công tác để xét tặng Kỷ niệm chương. 

2.3. Tiêu chuẩn tặng Kỷ niệm chương


1. Đối tượng không xác định thời gian: 

Cá nhân trong quá trình công tác luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao có thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh lai Châu, đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 
a) Cá nhân là lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước; lãnh đạo chủ chốt của các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Lai Châu thuộc diện điều động, luân chuyển có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh  Lai Châu.
b) Cá nhân đã và đang đảm nhiệm một trong các chức vụ sau: Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Tỉnh ủy viên các khóa; đại biểu Quốc hội các khóa thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu.
c) Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng của tỉnh.
d) Cá nhân là người trong và ngoài tỉnh, có nhiều công lao đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh trực tiếp đóng góp bằng tiền, hiện vật có giá trị từ 01 tỷ đồng trở lên hoặc chủ trì vận động quyên góp tiền, hiện vật có giá trị từ 03 tỷ đồng trở lên (cộng dồn giá trị đóng góp).
e) Cá nhân là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có đóng góp to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; có công lao xây dựng và củng cố mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Lai Châu với các vùng, địa phương thuộc các Quốc gia.
2. Đối tượng xác định thời gian 
2.1. Cá nhân có thời gian công tác tại tỉnh Lai Châu từ đủ 18 năm trở lên đối với nữ, 20 năm trở lên đối với nam (thời gian công tác được cộng dồn), hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm, có thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh lai Châu, đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 
a) Người đứng đầu, cấp phó các sở, ban, ngành, đảng, đoàn thể tỉnh (hoặc tương đương); Phó Bí thư huyện ủy, Thành ủy;

b) Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, Thành phố thuộc tỉnh.

2.2. Cá nhân có thời gian công tác tại tỉnh Lai Châu từ đủ 23 năm trở lên đối với nữ, 25 năm trở lên đối với nam (thời gian công tác được cộng dồn), hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm, có thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lai Châu, đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 
Cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các đơn vị sự nghiệp, các cơ quan Trung ương, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh; Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, cán bộ, chiến sĩ đã và đang công tác tại các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh. Đã được tặng ít nhất 03 Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương trở lên hoặc danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương.
2.2. Cá nhân có hộ khẩu thường trú và thời gian sinh sống tại tỉnh Lai Châu từ đủ 25 năm trở lên (thời gian được cộng dồn), chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Những người hoạt động không chuyên trách tại xã, phường, thị trấn, khu phố có thời gian giữ chức danh liên tục từ 10 năm trở lên, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, đã được Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện hoặc Bằng khen của các tổ chức chính trị, chính trị xã hội cấp tỉnh trở lên.
b) Cá nhân là người lao động tại xã, phường, thị trấn, thôn, bản, tổ dân phố đạt một trong các tiêu chuẩn: Được tặng 01 Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; Được tặng ít nhất 03 Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc ít nhất 2 Bằng khen, Giấy khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Lai Châu.
c) Cá nhân hoặc gia đình gương mẫu có nhiều hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, có đóng góp lớn về công sức, đất đai và tài sản cho địa phương, xã hội có giá trị từ 200 triệu đồng trở lên hoặc chủ trì vận động quyên góp tiền, hiện vật có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên (cộng dồn giá trị đóng góp; chỉ xét tặng đối với chủ hộ).
d) Cá nhân là nông dân đã hai lần đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh hoặc một lần đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp trung ương (chỉ xét tặng cho chủ hộ).
e) Cá nhân là điển hình tiên tiến tiêu biểu trên các lĩnh vực đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trở lên hoặc 2 lần được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Bằng khen của bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.
2.4. Những trường hợp được ưu tiên xét tặng Kỷ niệm chương
1. Cá nhân được khen thưởng
a) Cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, Huân chương Kháng chiến, Huân chương lao động hạng nhất, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất, Huân chương chiến công hạng nhất, Giải thưởng Hồ Chí Minh, danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Thầy thuốc nhân dân, Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ nhân nhân dân được giảm trừ 05 năm so với thời gian quy định.
b) Cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng: Huân chương Lao động hạng nhì; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì; Huân chương chiến công hạng nhì; Huân chương Đại đoàn kết dân tộc; Huân chương Dũng cảm; Huy chương Kháng chiến; Giải thưởng Nhà nước; Nhà giáo ưu tú, Thầy thuốc ưu tú, Nghệ sỹ ưu tú, Nghệ nhân ưu tú hoặc danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc được giảm trừ 04 năm so với thời gian quy định. 
c) Cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba, Huân chương chiến công hạng ba; Cá nhân được tặng Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được giảm trừ 02 năm so với thời gian quy định. 
2. Cá nhân thuộc nhóm đối tượng được quy định tại mục 2.2 khoản 2 Điều 3 nếu có thời gian công tác thuộc địa bàn xã, huyện đặc biệt khó khăn thì cứ 10 năm được giảm trừ 02 năm so với quy định.
3. Tính đến thời điểm nghỉ hưu, nếu cá nhân còn thiếu từ 01 đến dưới 12 tháng thời gian so với quy định thì được ưu tiên xem xét tặng Kỷ niệm chương trước khi nghỉ hưu.
Trường hợp cá nhân thuộc từ hai đối tượng ưu tiên trở lên thì được xét giảm theo đối tượng ưu tiên có mức giảm thời gian cao nhất.
2.5. Đối tượng chưa được xét tặng Kỷ niệm chương
1. Cá nhân đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc có liên quan đến các vụ án hình sự mà chưa có kết luận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 
2. Cá nhân đang trong thời gian thi hành một trong các hình thức kỷ luật. Thời gian chịu hình thức kỷ luật không được tính vào thời gian công tác để xét tặng Kỷ niệm chương.
3. Cá nhân đang trong quá trình điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ.
2.6. Đối tượng không được xét tặng Kỷ niệm chương
Cá nhân bị kỷ luật buộc thôi việc; Cá nhân là đảng viên bị khai trừ khỏi Đảng; Cá nhân bị tước quân hàm sĩ quan, tước danh hiệu quân nhân; Cá nhân bị truy cứu trách nhiệm hình sự và bị phạt tù.
2.7. Hiện vật khen, mức tiền thưởng
1. Hiện vật khen: Kỷ niệm chương, hộp đựng Kỷ niệm chương, Bằng Kỷ niệm chương, khung Bằng.
2. Mức tiền thưởng: bằng 0,6 lần mức lương cơ sở.
2.8. Nguồn kinh phí thực hiện
Nguồn kinh phí tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lai Châu” được chi từ nguồn kinh phí khen thưởng của tỉnh./.

V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN: 
Xin ý kiến Hội đồng nhân dân tỉnh thời gian có hiệu lực của Nghị quyết là ngày 01 tháng 01 năm 2024.

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị quyết quy định Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lai Châu”, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu xem xét, thông qua./.
(Gửi kèm theo Tờ trình gồm: Dự thảo nghị quyết; Báo cáo thẩm định; Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định; Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân). 
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